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(Kèm theo quyết định số / with decision No:              / QĐ - VPCNCL ngày        tháng  12  năm 2025 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia / of BoA Director) 

 

Tên tổ chức giám định / 

 

PHÒNG HÓA NGHIỆM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV 

Name of Inspection Body: CHEMICAL TESTING LABORATORY 

VINACOMIN MINING GEOLOGY JONT STOCK COMPANY 

Mã số công nhận/ 

Accreditation Code: 
VIAS 112 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation standard 
ISO/IEC 17020:2012 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Head office address: 

Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

No. 304 Tran Phu, Cam Pha Ward, Quang Ninh Provice, Viet nam 

Địa điểm công nhận/ 

Accredited locations: 

Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

No. 304 Tran Phu, Cam Pha Ward, Quang Ninh Provice, Viet nam 

Điện thoại/ Tel:  02033 715066 - 02033862453 

Email: diachatmo@gmail.com Website:  www.minegeology.vn  

Loại tổ chức giám định/ 

Type of Inspection: 

Loại A  

Type A 

Người đại diện/ 

Authorized Person: 
Hà Minh Thọ 

Hiệu lực công nhận / 

Period of Validation: 
Kể từ ngày         /  12 /  2025 đến ngày        / 12 / 2030 

 

  

mailto:diachatmo@gmail.com
http://www.minegeology.vn/
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PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS 

 

 

Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và 

/hoặc  bộ phận       

liên quan 

Location(s) 

and/or relating 

division(s)  

Than đá  

Coal 

- Khối lượng qua cân cầu và 

cân băng tải 

- Chất lượng (lấy mẫu, các tính 

chất hóa học và cơ lý)  

 

- Weight by Bridge scale and 

Belt scale 

- Quality (sampling, physiscal 

and chemical characteristics 

QT-GĐ-01 

QT-GĐ-03 

Phòng Hóa 

Nghiệm 

Chemical Testing 

Laboratory 

Khoáng sản: 

Đá vôi 

 

Minerals: 

Limestone 

- Khối lượng qua cân cầu và 

cân băng tải 

- Chất lượng (lấy mẫu, các tính 

chất hóa học và cơ lý)  

 

- Weight by Bridge scale and 

Belt scale 

- Quality (sampling, physiscal 

and chemical characteristics 

QT-GĐ-02 

QT-GĐ-03 

 

Ghi chú/ Note: 

- QT-GĐ - xx: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods 

- Trường hợp Công ty Cổ phần địa chất mỏ TKV cung cấp dịch vụ giám định thì Công ty Cổ 

phần Địa chất mỏ - TKV phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the 

Vinacomin Mining Geology Jont Stock Company that provides the inspection services must 

register their activities and be granted a certificate of registration according to the law 

before providing the service. 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ quy trình giá định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ quy trình giám 

định, lần và/hoặc năm ban hành 

Code of inspection methods/ 

procedures, issued version and/or year 

Quy trình giám định chất lượng than và cốc QT-GĐ-01 (2025) 

Quy trình giám định đá vôi QT-GĐ-02 (2025) 

Quy trình giám định khối lượng qua cân thương mại QT-GĐ-03 (2025) 
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